	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Đồ án  THKT
Mã số học phần: 7080603  
Số tín chỉ học phần: 3(0-6-3), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
Lý thuyết: 0	   	   Bài tập:................; Thực hành: 60
       	Thực tập: 0	Đồ án: 30 	        ; Tự học: 45;
2. Đơn vị quản lý  học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Lê Thanh Huệ	0806-01
2. ThS. Dương Thị Hiền Thanh	0806-02
3. ThS. Nguyễn Thu Hằng	0806-03
4. ThS. Vũ Thị Kim Liên 	0806-04
5. ThS. Phạm Thị Nguyệt	0806-05
6. ThS. Võ Thị Thu Trang	0806-06
7. ThS. Nguyễn Thế Bình	0806-07
8. KS. Phạm Quang Hiển	0806-08
2.2. Bộ môn: Bộ môn Tin học Kinh tế
2.3. Khoa: Công nghệ Thông tin
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Tin đại cương + TH (7080225)
3.2. Môn học học trước: Kiến trúc máy tính (7080712)
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm chắc được các kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính
4.1.2. Biết cách cài đặt Hệ điều hành, Driver cho thiết bị ngoại vi
4.1.3. Biết thêm một số các phần mềm tiện ích cơ bản
4.1.4. Biết các linh kiện sử dụng trong lắp và cài đặt mạng LAN
4.1.5. Phát hiện và sửa chữa một số hỏng hóc cơ bản
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.Nhận dạng được các loại thiết bị phần cứng, ví dụ như: Mainboard, chip, các lại Card, Ram, các loại cổng vào/ra ….
4.2.2. Quy trình lắp ráp một bộ máy tính PC thông thường từ các linh kiện rời rạc, sự tương thích giữa các linh kiện.
4.2.3. Cài đặt hệ điều hành, cài đặt driver cho các thiết bị ngoại vi …
4.2.4. Biết cách sử dụng một số phần mềm tiện ích cơ bản.
4.2.5. Lắp đặt và bấm mạng.
4.2.6. Biết sữa chữa một số hỏng hóc cơ bản
4.2.7. Biết cách làm việc theo nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 6 bài thực hành:
Bài 1: Giới thiệu các linh kiện phần cứng máy tính
Bài 2: Hướng dẫn lắp ráp máy tính
Bài 3: Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành
Bài 4: Hướng dẫn cài đặt một số phần mềm tiện ích
Bài 5: Hướng dẫn bấm mạng và lắp đặt mạng
Bài 6: Sữa chữa và bảo trì máy tính

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	Giới thiệu các linh kiện phần cứng máy tính
	12
	4.1.1, 4.2.7

	1.1
	Khái quát về lịch sử phát triển của máy tính
	
	

	1.2
	Sơ đồ khối của hệ thống máy tính
	
	

	1.3
	Giới thiệu chung về các thiết bị phần cứng
	
	

	1.4
	An toàn khi thực hành lắp ráp và sửa chữa máy tính
	
	

	Bài 2
	Hướng dẫn lắp ráp máy tính
	18
	4.2.2

	2.1
	Lựa chọn thiết bị
	
	

	2.2
	Tính tương thích khi chọn thiết bị
	
	

	2.3
	Các bước tiến hành lắp ráp
	
	

	2.4
	Thiết lập cấu hình cho máy (CMOS SETUP)
	
	

	Bài 3
	Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành
	18
	4.1.2; 4.2.3

	3.1
	Chuẩn bị cài đặt
	
	

	3.2
	Định dạng (Format), phân vùng (Fdisk) ổ cứng
	
	

	3.3
	Cài đặt một hệ điều hành thông dụng (Windows)
	
	

	3.4
	Cài đặt driver cho các thiết bị ngoại vi
	
	

	Bài 4
	Hướng dẫn cài đặt một số phần mềm tiện ích
	12
	4.1.3; 4.2.4

	4.1
	Chi tiết cách dùng Ghost
	
	

	4.2
	Chi tiết cách dùng Acronis
	
	

	4.3
	Một số phần mềm tiện ích khác phục vụ cho chuyên ngành
	
	

	Bài 5
	Hướng dẫn bấm mạng và lắp đặt mạng
	12
	4.1.4; 4.2.5

	5.1
	Chuẩn bị linh kiện, thiết bị để bấm mạng
	
	

	5.2
	Lắp và cài đặt mạng LAN
	
	

	Bài 6
	Sữa chữa và bảo trì máy tính
	18
	4.1.5; 4.2.6

	6.1
	Giới thiệu các dụng cụ cần thiết
	
	

	6.2
	Một số hư hỏng thường gặp của máy tính
	
	

	6.3
	Nguyên nhân và phương pháp sửa chữa
	
	

	6.4
	Các hư hỏng thường gặp liên quan đến Mainboard
	
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Thực hành tháo lắp và cài đặt các phần mềm ứng dụng và các thiết bị ngoại vi trên phòng máy dưới sự hướng dẫn của giáo viên 
- Sinh viên làm bài thực hành theo nhóm và làm báo cáo đồ án ở nhà
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Hoàn thành và làm đồ án môn học lấy điểm đánh giá kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thực hành
	- Kỹ năng thực hành
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Trắc nghiệm/vấn đáp (60 phút)
	

	4
	Điểm Đồ án môn học theo nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Bài giảng được cập nhât thường xuyên do giáo viên giảng dạy cung cấp.
[2] Nguyễn Đình Việt, Kiến trúc máy tính, NXB ĐH quốc gia, 2009.

	








11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Bài 1: Giới thiệu các linh kiện phần cứng máy tính
1.1. Khái quát về lịch sử phát triển của máy tính
1.2. Sơ đồ khối của hệ thống máy tính 
1.3. Giới thiệu chung về các thiết bị phần cứng
Bài 2: Hướng dẫn lắp ráp máy tính
2.1. Lựa chọn thiết bị
2.2. Tính tương thích khi chọn thiết bị
2.3. Các bước tiến hành lắp ráp
2.4. Thiết lập cấu hình cho máy (CMOS SETUP)
	0










0
	0










0
	6










9
	+ Nội dung 1.1 đến 1.3 tự học thêm trong tài liệu [1] từ Chương 1 đến hết Chương 9.
+ Nội dung 2.1 đến 2.4 tự học thêm trong tài liệu [1] ở Chương 10.
+ Ôn tập nội dung chương 2 đã học ở học phần Hướng dẫn lắp rắp máy mính
+ Tìm hiểu  thêm Chương 1, 2 (từ trang 01  đến trang 76 ) trong tài liệu [2] và Chương 1 đến Chương 3 (từ trang 5 đến trang 69) trong tài liệu [3] để rõ hơn về các linh kiện phần cứng máy tính, lắp ráp máy tính.
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài thực hành ở nhà theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.
+ Viết báo cáo bài thực hành của bài thực hành được giao về nhà.

	2
	Bài 3: Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành
3.1. Chuẩn bị cài đặt
3.2. Định dạng (Format), phân vùng (Fdisk) ổ cứng
3.3. Cài đặt một hệ điều hành thông dụng (Windows)
3.4. Cài đặt driver cho các thiết bị ngoại vi
Bài 4: Hướng dẫn cài đặt một số phần mềm tiện ích
4.1. Chi tiết cách dùng Ghost
4.2. Chi tiết cách dùng Acronis
4.3. Một số phần mềm tiện ích khác phục vụ cho chuyên ngành
	0











0
	0











0

	9











6

	+ Nội dung 3.1 đến 3.4 tự học thêm trong tài liệu [1] từ Chương 11 đến hết Chương 12.
+ Nội dung 4.1 đến 4.3 tự học thêm trong tài liệu [1] từ Chương 13 đến hết Chương 14.
+ Ôn tập nội dung chương 3, 4 đã học ở học phần Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành và một số phần mềm.
+ Tìm hiểu  thêm Chương 4 (từ trang 70  đến trang 87 ) trong tài liệu [3] để rõ hơn về cài đặt hệ điều hành và một số phần mềm máy tính
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài thực hành ở nhà theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.
+ Viết báo cáo bài thực hành của bài thực hành được giao về nhà.



	3
	Bài 5: Hướng dẫn bấm mạng và lắp đặt mạng
5.1. Chuẩn bị linh kiện, thiết bị để bấm mạng
5.2. Lắp và cài đặt mạng LAN
Bài 6: Sữa chữa và bảo trì máy tính
6.1. Giới thiệu các dụng cụ cần thiết
6.2. Một số hư hỏng thường gặp của máy tính
6.3. Nguyên nhân và phương pháp sửa chữa
6.4. Các hư hỏng thường gặp liên quan đến Mainboard
	0







0
	0







0
	6







9
	+ Nội dung 5.1 đến 5.2 tự học thêm trong tài liệu [1] ở Chương 15.
+ Nội dung 6.1 đến 6.4 tự học thêm trong tài liệu [1] ở Chương 16.
+ Ôn tập nội dung chương 5, 6 đã học ở học phần Hướng dẫn bấm mạng, sữa chữa và bảo trì máy tính.
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài thực hành ở nhà theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.
+ Viết báo cáo bài thực hành của bài thực hành được giao về nhà.

	
	

	
	

	
	Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



TS. Lê Hồng Anh
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